KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tiết 37: BÀI 43: SINH SẢN Ở NGƯỜI (Tiết 3)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1. Về kiến thức:
- Kể tên được một số bệnh lây truyền qua đường sinh dục và trình bày được cách phòng chống các bệnh đó.
- Nêu được ý nghĩa và các biện pháp bảo vệ súc khoẻ sinh sản vị thành niên. Vận dụng được hiểu biết vê sinh sản để bảo vệ sức khoẻ bản thân.
2. Về năng lực:
a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Chủ động nghiên cứu thông tin SGK.
- Giao tiếp và hợp tác : Tích cực tham gia trao đổi nhóm với các bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm.
b. Năng lực khoa học tự nhiên.
- Nhận thức KHTN : Biện pháp bảo vệ súc khoẻ sinh sản vị thành niên.
 - Tìm hiểu tự nhiên: Nêu được một số thí dụ minh họa.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được hiểu biết vê sinh sản để bảo vệ sức khoẻ bản thân.
3. Về phẩm chất.
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân
- Cẩn thận, trung thực và khách quan học tập.
- Có trách nhiệm với bản thân, có ý thức hoàn thành các nội dung bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- GV : Tranh, video, SGK, bảng phụ, phiếu học tập, bài dạy Powpoint
- HS : SGK, vở ghi, vở bài tập, đọc trước nội dung bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động (4’)


	Hoạt động của giáo viên- học sinh
	                       Nội dung

	- GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi lật mảnh ghép đoán bức tranh bí ẩn với luật chơi : Mỗi học sinh lựa chọn một mảnh ghép và trả lời câu hỏi, trả lời đúng mảnh ghép lật ra và đoán bức tranh, trả lời sai bạn khác bổ sung :
+ Mảnh ghép 1: Một số biện pháp tránh thai được sử dụng là?
A. Sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày
B. Sử dụng bao cao su
C. Đặt vòng tránh thai
D. Cả A, B, C
+ Mảnh ghép 2: Điều kiện xảy ra quá trình thụ tinh là:
A. Trứng phải gặp được tinh trùng
B. Tinh trùng vào được bên trong trứng
C. A, B đúng
D. A, B sai
+ Mảnh ghép 3: Nguyên tắc tránh thai là:
A. Ngăn không cho trứng chin và rụng
B. Tránh không cho tinh trùng gặp trứng
C. Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh
D. Cả A, B, C
+ Mảnh ghép 4: Câu nào sau đây không đúng:
A. Cơ quan sinh dục nữ gồm 2 buồng trứng và ống dẫn trứng, tử cung, âm đạo
B. Hệ sinh dục ở nam và nữ có sự giống nhau về cấu tạo và chức năng
C. Thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
D. Thụ thai là trứng đã được thụ tinh bám vào thành tử cung làm tổ và phát triển
- Học sinh tham gia trò chơi, lựa chọn mảnh ghép và trả lời câu hỏi.
*Sản phẩm : Đáp án từng mảnh ghép và tên bức tranh ‘HIV - AIDS. Giáo viên chuyển ý vào bài mới từ bức tranh.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức:
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu một số bệnh lây truyền qua đường tình dục: 22’
a. Mục tiêu:
 - Kể tên được một số bệnh lây truyền qua đường sinh dục và trình bày được cách phòng chống các bệnh đó.
b. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên- học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Nhiệm vụ 1: GV yêu cầu học sinh theo dõi video, hình ảnh kết hợp đọc thông tin mục IV SGK thảo luận nhóm nhỏ (2 HS cùng bàn) hoàn thành phiếu học tập 1.
- Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm tìm hiểu tác hại và biện pháp phòng chống các bệnh lây qua đường sinh dục bằng cách hoàn thiện PHT 2:
1. Các bệnh lây qua đường sinh dục có thể gây ra hậu quả gì?
2. Từ những hiểu biết về các bệnh lây qua đường sinh dục, em hãy đề xuất các biện pháp phòng chống các bệnh đó.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh, đọc thông tin, thảo luận và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, định hướng, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV mời ngẫu nhiên nhóm HS trưng bài làm và báo cáo. 
- Các nhóm khác trao đổi bài làm để chấm điểm  
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt nội dung.
	IV. Một số bệnh lây truyền qua đường sinh dục và bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên
1. Tìm hiểu một số bệnh lây qua đường sinh dục
- Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến như:
· Bệnh giang mai
·  Bệnh lậu
· Hội chứng AIDS
· Sùi mào gà 
- Những loại bệnh này gây ảnh hưởng đến các cơ quan sinh dục và ảnh hưởng đến các hệ cơ quan khác trong cơ thể.



Hoạt động 2.2: Bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên: 11’
a. Mục tiêu:
- Nêu được ý nghĩa và các biện pháp bảo vệ sức khoẻ sinh sản vị thành niên. Vận dụng được hiểu biết về sinh sản để bảo vệ sức khoẻ bản thân.
b. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên- học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời:
Câu hỏi 1. Bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên bao gồm những thói quen nào và có ý nghĩa gì?
Câu hỏi 2. Em có thể vận dụng những kiến thức về sinh sản để bảo vệ sức khỏe bản thân như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, định hướng, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV mời ngẫu nhiên HS báo cáo câu trả lời.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung ý kiến.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt nội dung.
	2. Bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên

- Gồm việc hình thành các thói quen tốt, lối sống lành mạnh, luyện tập TDTT phù hợp, giữ vệ sinh cơ quan sinh dục…
- Ý nghĩa: Giúp trẻ vị thành niên có hệ sinh dục khoẻ mạnh, không mắc các bệnh đường sinh dục, không mang thai ngoài ý muốn,... Từ đó, trẻ có sức khoẻ tốt, tập trang học tập để có được tương lai tốt đẹp hơn.




3. Hoạt động 3: Luyện tập: 3’
a. Mục tiêu: Học sinh củng cố lại được kiến thức bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên- học sinh
	Nội dung

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Bệnh nào sau đây không lây truyền qua đường sinh dục:
A. Bệnh AIDS
B. Lao
C. Bệnh giang mai
D. Bệnh lậu  
Câu 2: Câu nào sau đây không đúng:
A. Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường sinh dục
B.  Các bệnh qua đường sinh dục không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ
C. Cần phải có lối sống lành mạnh, luyện tập TDTT, giữ vệ sinh cơ quan sinh dục…để phòng bệnh lây truyền qua đường sinh dục
D. Bệnh AIDS do virus HIV gây ra
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh quan sát câu hỏi, tự nhớ lại kiến thức để chọn đáp án đúng
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Học sinh trả lời, học sinh khác nhận xét bổ sung.
* Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên nghe, nhận xét đưa ra đáp án đúng.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng: 5’
- Giáo viên yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học trả lời câu hỏi:
+ Xây dựng lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khoẻ sinh sản của bản thân?
+ Em có nên tuyên truyền trong cộng đồng ý thức bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên?
- HS trả lời câu hỏi
* Hướng dẫn về nhà: GV chia nhóm, hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu sau:
Câu 1. Tiến hành điều tra trong trường học hiểu biết của các bạn về sức khỏe sinh sản vị thành niên theo mẫu điều tra Bảng 40.2.
	Nội dung diều tra
	Có
	Không

	Biết về cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục
	?
	?

	Biết việc nạo, phá thai ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản
	?
	?

	Biết các biện pháp phòng ngừa xâm hại tình dục
	?
	?

	Biết về các biện pháp tránh thai ngoài ý muốn
	?
	?

	Biết nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng chống bệnh lậu
	?
	?

	Biết nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng chống bệnh giang mai
	?
	?

	Biết nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng chống AIDS
	?
	?


Câu 2. Từ kết quả điều tra, em hãy cùng bạn xây dựng nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản vị thành niên
PHIẾU HỌC TẬP 1
	Tên bệnh
	Bệnh giang mai
	Bệnh lậu
	Bệnh AIDS

	Tác nhân gây bệnh
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